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QUYẾT ĐỊNH 

Cấp học bổng khuyến khích học tập - Học kỳ 1 - Năm học 2018 – 2019 

cho sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH 

- Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

Tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”; 

- Căn cứ quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo và các thông tư, quyết định có liên quan về việc cấp học 

bổng khuyến khích cho sinh viên thuộc khối đào tạo; 

- Căn cứ vào kết quả điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 và học 

kỳ 1 năm học 2018 - 2019 được lưu tại phòng Đào tạo; 

- Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác sinh viên; 
      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 cho 28 

(hai mươi tám) sinh viên thuộc phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại 

Ninh Thuận (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Mức thưởng từng loại học bổng như sau: 

Nhóm ngành 1: Loại Xuất sắc 5.550.000đ/sinh viên; loại Giỏi 4.800.000đ/sinh viên; 

loại Khá là 4.050.000đ/sinh viên. 

Nhóm ngành 2: Loại Xuất sắc 6.300.000đ/sinh viên; loại Giỏi 5.550.000đ/sinh viên; 

loại Khá 4.800.000đ/sinh viên. 

Điều 3. Các ông/bà lãnh đạo phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh 

Thuận, trưởng phòng Công tác sinh viên, trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Ban chủ 

nhiệm các Khoa, bộ môn có sinh viên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh 

viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu P. CTSV, HC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký và đóng dấu)  

 

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng 



STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp ĐTB ĐRL Loại HB Số tiền

1 15116223 Nguyễn Văn Hảo DH15NTNT 7,95 90 Khá 4.050.000

2 15113267 Nguyễn Thị Thu Hương DH15NHNT 7,84 85 Khá 4.050.000

3 15113201 Nguyễn Văn Được DH15NHNT 7,53 81 Khá 4.050.000

4 15122313 Nguyễn Thị Kim Oanh DH15QTNT 8,83 86 Giỏi 4.800.000

5 16122429 Nguyễn Hữu Thành DH16NHNT 8,88 94 Giỏi 4.800.000

6 16113222 Nguyễn Thị Kim Thoa DH16NHNT 8,15 78 Khá 4.050.000

7 17116212 Võ Ngọc Trân DH17NTNT 7,43 88 Khá 4.050.000

8 17122263 Huỳnh Thị Như Trang DH17QTNT 7,41 85 Khá 4.050.000

9 17122268 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH17QTNT 7,33 85 Khá 4.050.000

10 18116112 Nguyễn Hữu Tính DH18NTNT 9,01 82 Giỏi 4.800.000

11 18122418 ĐẶng Thị Ánh Tuyết DH18QTNT 7,52 82 Khá 4.050.000

12 14112564 Nguyễn Chánh Hân DH14TYNT 7,67 80 Khá 4.800.000

13 14112594 Phạm Thị Nga DH14TYNT 7,66 83 Khá 4.800.000

14 14112593 Đỗ Thị Thúy Nga DH14TYNT 7,54 88 Khá 4.800.000

15 15125451 Huỳnh Bảo Phương Thảo DH15BQNT 8,75 87 Giỏi 5.550.000

16 15124436 Lê Hoàng Huy DH15QLNT 7,11 92 Khá 4.800.000

17 15149184 Phạm Thị Trúc Hà DH15QMNT 7,77 85 Khá 4.800.000

18 15112294 Trần Nhật Trường DH15TYNT 8,67 83 Giỏi 5.550.000

19 15112456 Từ Thị Thanh Thảo DH15TYNT 8,57 87 Giỏi 5.550.000

20 15112461 Nguyễn Thị Huyền Thoại DH15TYNT 8,24 94 Giỏi 5.550.000

21 15112439 Đoàn Thị Nga DH15TYNT 8,01 83 Giỏi 5.550.000

22 15112427 Ngô Gia Lãm DH15TYNT 7,97 90 Khá 4.800.000

23 16112407 Huỳnh Thị Diệu DH16TYNT 8,59 90 Giỏi 5.550.000

24 16112420 Nguyễn Thị Bích Hoa DH16TYNT 8,54 80 Giỏi 5.550.000

25 16112434 Nguyễn Thị Thùy My DH16TYNT 8,50 85 Giỏi 5.550.000

26 16112438 Nguyễn Hoàng Ý Nhi DH16TYNT 8,44 85 Giỏi 5.550.000

27 17112410 Nguyễn Đức Anh Tiến DH17TYNT 7,34 88 Khá 4.800.000

28 18112338 Đỗ Hồng Thảo Nhi DH18TYNT 8,37 81 Giỏi 5.550.000

Tổng cộng: 135.900.000đ

Một trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

Sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

(kèm quyết định số 3871/QĐ-ĐHNL-CTSV)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH

 nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019


